
THÔNG GIÓ, AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG                                                                                                                                     THÔNG GIÓ, AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG      NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI                                                                                       

58 CÔNG NGHIỆP MỎ, SỐ 2 - 2023

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tỉnh Bình Định có một vai trò hết sức quan trọng 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng 
kinh tế miền Trung và Tây Nguyên. Tỉnh Bình Định 
có khá nhiều sông suối trong đó sông Lại Giang là 
con sông lớn thứ hai của tỉnh với vai trò quan trọng 
về nguồn nước, góp phần cho tỉnh nguồn nước mặt 
khá phong phú. Sông Lại Giang chảy theo hướng 
Tây Nam - Đông Bắc và đổ ra biển Đông qua cửa 
An Dũ. Thượng lưu sông Lại Giang nằm giáp ranh 
giữa hai huyện Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn, cách 
cầu Bồng Sơn 2 km về hướng Tây. Sông có độ 
cao 400 ÷ 825 m, chiều dài 92 km và diện tích lưu 
vực khoảng 1.269 km2, độ cao trung bình của lưu 
vực là 300 m; độ dốc bình quân của lưu vực nhỏ 
hơn 25/100 [1]. Đây là con sông có giá trị kinh tế, 
phục vụ tưới tiêu thủy lợi, sản xuất nông nghiệp 
đồng thời là nguồn cấp nước cho các hoạt động 

sinh hoạt và sản xuất công nghiệp tại địa phương. 
Tuy nhiên, con sông này cũng là điểm tiếp nhận xả 
thải của nhiều hoạt động sinh hoạt, sản xuất công – 
nông nghiệp tại địa phương làm tác động đến chất 
lượng của nước sông. Phần lớn nước thải từ thành 
phố, thị xã, khu dân cư tập trung đều chưa được xử 
lý đảm bảo trước khi đưa ra môi trường (ngoại trừ 
tại Thành phố Quy Nhơn đã đầu tư hệ thống xử lý 
nước thải tập trung, nhưng mới xử lý được khoảng 
25% lượng nước thải của Thành phố). Tương tự, 
các công tác thu gom và xử lý rác thải từ các khu 
dân cư hiện nay ở khu vực sông Lại Giang cũng 
chưa được thực hiện tốt, tình trạng xả rác dọc các 
bờ sông đã và đang trực tiếp gây ô nhiễm nguồn 
nước. Bên cạnh đó, hiện tượng nhiễm mặn nước 
sông do nước biển xâm nhập sâu vào qua cửa biển 
cũng đang tác động mạnh đến chất lượng nước. Do 
đó, việc đánh giá hiện trạng chất lượng tài nguyên 
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TÓM TẮT
Sông Lại Giang là sông lớn thứ hai của tỉnh Bình Định được hình thành từ sự hợp nhất của hai dòng 

sông là sông An Lão và sông Kim Sơn. Sông có vai trò cung cấp nước cho hoạt động sản xuất và sinh 
hoạt tại lưu vực cũng như là nguồn tiếp nhận các nguồn xả thải từ các hoạt dân sinh của địa phương. 
Bằng phương pháp thu thập, tổng hợp tài tiệu, khảo sát thực địa, tham vấn cộng đồng, lấy mẫu và phân 
tích chất lượng môi trường, kết quả nghiên cứu cho thấy nước sông Lại Giang đang bị ô nhiễm các chất 
hữu cơ, chủ yếu là BOD5, COD và chất rắn lơ lửng trong đó khu vực ở phía đầu sông nồng độ các chất 
ô nhiễm cao hơn tại các khu vực cửa sông đổ ra biển do tại đây tập trung đông dân cư và hoạt động 
sản xuất nông nghiệp... Nồng độ các chất ô nhiễm thay đổi theo mùa và có xu hướng giảm dần trong 
những năm gần đây. Nghiên cứu đã tổng hợp được hiện trạng khai thác, sử dụng nước lưu vực sông 
Lại Giang với tổng nhu cầu sử dụng nước cho toàn tỉnh ước tính đến năm 2025 là 108,51 triệu m3, tập 
trung lớn nhất cho hoạt động trồng trọt. Nghiên cứu cũng đã tổng hợp được hiện trạng các nguồn xả 
thải trên sông Lại Giang trong đó tập trung chủ yếu là nguồn nước thải sinh hoạt từ đô thị Hoài Nhơn và 
nước thải từ các cụm công nghiệp. Từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý tổng thể trong khai thác, sử 
dụng nước và hoạt động xả thải để đảm bảo ổn định, bền vững tài nguyên nước sông Lại Giang phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Bình Định.

Từ khóa: nước sông, chất lượng nước sông, quản lý nước sông, sông Lại Giang, tỉnh Bình Định
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nước sông Lại Giang có ý nghĩa thực tiễn nhằm 
đưa ra những giải pháp tổng thể trong quản lý và 
bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, đảm bảo an 
ninh nguồn nước, phục vụ đời sống dân sinh, định 
hướng phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1.Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập, tổng hợp tài liệu: thu thập các tài liệu 

liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên nước 
và các nguồn xả thải trên lưu vực sông đồng thời 
thu thập các số liệu quan trắc đánh giá chất lượng 
nước lưu vực sông Lại Giang từ Trung tâm Quan 
trắc và Phân tích tài nguyên môi trường thuộc Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định; 

- Khảo sát thực địa: nhóm nghiên cứu đã tiến 
hành khảo sát, lấy mẫu nước đánh giá hiện trạng 
chất lượng nước sông Lại Giang đồng thời khảo 
sát hiện trạng các hoạt động khai thác, xả thải trên 
sông, đánh giá các nguồn thải có nguy cơ gây tác 
động đến môi trường để đưa ra giải pháp quản lý 
phù hợp;

 - Tham vấn cộng đồng: thực hiện các bảng hỏi 
với các đơn vị đang khai thác nguồn nước và hoạt 
động xả thải trong khu vực nghiên cứu để có cơ sở 
đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý 
nguồn nước của lưu vực.

H.1. Sơ đồ vị trí các điểm quan trắc trên sông Lại Giang
Bảng 1. Vị trí các điểm lấy mẫu nước mặt sông Lại Giang

STT Tên điểm quan trắc Ký 
hiệu

Vị trí lấy mẫu
Địa bàn

Kinh độ Vĩ độ

1 Trước khi nhập lưu Sông Kim Sơn, 
sông Lại Giang

NM25 1594368 579857 Huyện Hoài Ân

2 Cầu An Tường NM26 1590340 577596 Huyện Hoài Ân

3 Cầu Bồng Sơn mới, thị xã Hoài Nhơn NM27 1594179 581707 Thị xã Hoài Nhơn

4 Cầu Lại Giang, thị xã Hoài Nhơn NM28 1601223 590498 Thị xã Hoài Nhơn

- Phân tích mẫu: Phân tích mẫu nước trong 

phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn quy định tại 
Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên môi 
trường thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 
Bình Định;

- Tổng hợp, xử lý số liệu: căn cứ trên các kết quả 
thu thập, khảo sát thực địa và phân tích mẫu trong 
phòng tiến hành so sánh, tổng hợp đánh giá hiện 
trạng chất lượng nước mặt sông Lại Giang, công 
tác quản lý khai thác và xả thải khu vực nghiên cứu 
để từ đó đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp.

2.2. Hiện trạng chất lượng nước sông Lại 
Giang

Để đánh giá chất lượng nước sông Lại Giang, 
thực hiện quan trắc, lấy mẫu tại các vị trí tập trung 
đông dân cư, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
dọc tuyến sông đổ ra cửa biển… (xem Bảng 1). 
Các điểm lấy mẫu quan trắc được thực hiện theo 
mùa (đợt 1 - mùa khô, đợt 2 - mùa mưa) và được 
thống kê đánh giá trong 3 năm. Kết quả các thông 
số quan trắc môi trường nước mặt trên lưu vực 
sông Lại Giang được so sánh với QCVN 08 - 
MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng nước mặt. Kết quả phân tích chất 
lượng nước mặt sông Lại Giang tại các vị trí quan 
trắc qua các năm cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều 
nằm trong quy chuẩn cho phép khi so sánh với 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) - nước sông 
dùng cho cấp nước sinh hoạt. Các chỉ tiêu quan 
trắc có sự biến đổi theo mùa và giảm dần theo các 
năm quan trắc. Kết quả quan trắc cũng cho thấy 
nước sông Lại Giang cũng bị ô nhiễm các thành 
phần hữu cơ, trong đó chủ yếu là các chỉ tiêu BOD5 
và COD (xem Hình H.2, H.3). Trong đó khu vực ở 
phía thượng nguồn nồng độ các chất ô nhiễm đều 
cao hơn tại các khu vực cửa sông đổ ra biển do tại 
các khu vực đó tập trung đông dân cư và hoạt động 
sản xuất nông nghiệp … 

Ngoài ra, nước sông bị ô nhiễm bởi các chất 
rắn lơ lửng. Theo kết quả quan trắc chất lượng 
nước sông theo 2 mùa và theo thời gian cho thấy 
nhiều vị trí có hàm lượng TSS vượt quy chuẩn cho 
phép, trong đó cao nhất là tại vị trí cầu Bồng Sơn 
vào năm 2020 với nồng độ vượt QCCP khoảng 2,7 
lần do đây là khu vực tập trung đông dân cư. Kết 
quả cũng cho thấy nồng độ TSS có sự biến động 
theo mùa, thường cao hơn vào mùa mưa và giảm 
dần vào mùa khô đồng thời có xu hướng giảm dần 
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trong những năm trở lại đây. Tại vị trí cầu Bồng 
Sơn mới (NM27), hàm lượng TSS cũng cao hơn so 
với các vị trí khác do đây là điểm nhập lưu của các 
tuyến sông, tiếp nhận nhiều nguồn xả thải đổ về 
gây tác động đến chất lượng nước sông (xem H4).

Do lưu vực sông Lại Giang là nơi có nhiều 
hoạt động giao thông đường thủy, tập trung nhiều 
phương tiện song ý thức chấp hành pháp luật của 
các chủ tàu, thuyền chưa tốt, nước thải lòng tàu, 
nước thải rửa tàu, thuyền thường chưa được xử lý 
đổ xuống sông làm gia tăng hàm lượng dầu, mỡ. 
Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá chất lượng tổng 
dầu, mỡ tại các vị trí quan trắc đều nằm trong quy 
chuẩn cho phép vào cả hai mùa ở các năm quan 
trắc theo QCVN 08-MT:2015/TT-BTNMT (cột A2).

Nhìn chung, theo kết quả đánh giá cho thấy chất 
lượng nước mặt sông Lại Giang đã được cải thiện 
đáng kể trong những năm trở lại đây. Tại các vị trí 
ở thượng lưu sông chất lượng nước tốt nhưng về 

phía hạ lưu một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho 
phép nhưng không nhiều. Nguyên nhân là do đây 
là nơi tập trung đông dân cư và các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp nên hoạt động xả thải đã gây ảnh 
hưởng đến chất lượng nước sông. 

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát, đánh giá cho 
thấy, do là khu vực ven biển nên nước sông Lại 
Giang vẫn bị nhiễm mặn ở vùng cửa biển. Vào 
mùa mưa, biên mặn trên sông Lại Giang cách cửa 
biển khoảng 2 km với độ mặn dao động từ 1,29 ÷ 
1,59‰. Vào mùa khô, ranh giới mặn chuyển sâu 
vào trong đất liền, cách cửa biển khoảng 3,8 km 
với độ mặn tăng dần về phía biển, dao động từ 
1,05 ÷ 13,66‰. Hiện tượng xâm nhập mặn cũng 
đã gây nhiễm mặn cho khoảng 120 ha đất màu dọc 
hai bên bờ sông, đồng thời làm nhiễm mặn toàn bộ 
nguồn nước dưới đất của xã Hoài Hải và một phần 
xã Hoài Mỹ.

H.2. Kết quả quan trắc nồng độ BOD5 tại các vị trí quan trắc trên sông Lại Giang [2]

H.3. Kết quả quan trắc nồng độ COD tại các vị trí quan trắc trên sông Lại Giang [2]

H.4. Kết quả quan trắc nồng độ TSS tại các vị trí quan trắc trên sông Lại Giang [2]
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2.3. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trên 
sông Lại Giang 

Theo kết quả khảo sát, thu thập, tổng hợp tài 
liệu, sông Lại Giang là con sông lớn thứ hai của 
tỉnh Bình Định sau sông Kôn với tổng lượng nước 
mặt ước tính là 2.062 triệu m3 trong đó lưu vực 
thượng Lại Giang cung cấp 1.739,8 triệu m3 nước 
và lưu vực Hạ Lại Giang cung cấp 322,3 triệu m3 
nước. Tiểu vùng Thượng Lại Giang với các nguồn 
nước chính là đoạn sông thượng lưu sông Lại 
Giang thuộc tỉnh Bình Định và các phụ lưu của 
đoạn sông này có chức năng chủ yếu là cấp nước 
cho sinh hoạt và nông nghiệp. Tiểu vùng Hạ Lại 
Giang với các nguồn nước chính là đoạn sông hạ 
lưu sông Lại Giang và các phụ lưu của đoạn sông 
này có chức năng cấp nước cho sinh hoạt, nông 
nghiệp và kinh doanh dịch vụ [3]. Chi tiết phân bố 
nhu cầu sử dụng nước cho các ngành năm 2020 
được thống kê trong Bảng 2.

Theo ước tính đến năm 2025, tổng nhu cầu 
sử dụng nước của sông Lại Giang là 108,51 triệu 
m3, trong đó trồng trọt là vẫn ngành có nhu cầu sử 
dụng nước cao nhất, tiếp đến là sinh hoạt và nuôi 
trồng thuỷ sản với tổng lượng nước sử dụng tương 
ứng là 91,59 triệu m3, 5,19 triệu m3 và 4,05 triệu 
m3, chiếm tỷ lệ tương ứng là 84,4%, 4,7% và 3,7% 
tổng nhu cầu sử dụng nước. Theo thống kê hiện 
trên lưu vực sông Lại Giang có 25 trạm bơm phục 
vụ cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp 
và nuôi trồng thuỷ sản. [8]

Trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn hiện đã có 02 
nhà máy khai thác nước dưới đất dọc theo sông 
Lại Giang phục vụ cấp nước sinh hoạt tập trung, 
gồm: Nhà máy cấp nước Bồng Sơn - Tam Quan 
với công suất là 6.750 m3/ngày và Nhà máy cấp 
nước Đông Nam Hoài Nhơn với công suất 5.600 
m3/ngày. Ngoài ra, trên lưu vực sông Lại Giang có 
nhà máy cấp nước Tam Quan Bắc có công suất 
2.000 m3/ngày khai thác nguồn nước mặt hồ Mỹ 
Bình thuộc địa phận xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn 
phục vụ cấp nước tập trung. Tuy nhiên do biến đổi 

khí hậu làm nắng nóng kéo dài vào mùa khô nên 
hồ Mỹ Bình thường bị cạn kiệt, không đủ nước 
cung cấp cho nhà máy hoạt động, phải sử dụng 
một phần lượng nước từ nhà máy nước Bồng Sơn 
– Tam quan để cung cấp cho nhân dân.

2.4. Hiện trạng xả thải trên sông Lại Giang 
Theo kết quả điều tra, khảo sát tại lưu vực sông 

Lại Giang đang tiếp nhận nguồn xả thải từ các hoạt 
động sinh hoạt, công nghiệp, y tế và một số làng 
nghề. Hiện nay, đô thị Hoài Nhơn với dân số đông 
thứ hai toàn tỉnh (sau Thành phố Quy Nhơn) nhưng 
tỷ lệ thu gom nước thải thấp, chỉ đạt 15% nên phần 
lớn nước thải tại đây xả thải ra lưu vực sông Lại 
Giang gây tác động đến chất lượng môi trường. 
Theo Báo cáo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình 
Định đến năm 2035, dự báo khối lượng nước thải 
phát sinh từ sinh hoạt đô thị (thị xã Hoài Nhơn, thị 
trấn Bồng Sơn) và khu vực nông thôn đến năm 
2035 là 35.572 m3/ngày. [9] Với lưu lượng nước thải 
lớn, địa phương cần định hướng, đưa ra một số giải 
pháp nhằm kiểm soát nguồn thải này để giảm thiểu 
tác động đến chất lượng nước sông Lại Giang. 

Với nguồn thải từ công nghiệp, hiện nay xung 
quanh lưu vực sông Lại Giang chưa có khu công 
nghiệp hoạt động, chủ yếu là các cụm công nghiệp 
(CCN) với quy mô vừa và nhỏ phân bố trên địa 
bàn thị xã Hoài Nhơn (chi tiết trong bảng 3). Theo 
kết quả khảo sát, tổng hợp dữ liệu cho thấy một 
số CCN đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải trước khi xả thải ra môi trường nên các tác 
động đến chất lượng nước sông không lớn với lưu 
lượng xả thải trình bày tại Bảng 3.
Bảng 3. Danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoài 

Nhơn [4]

TT Tên cụm công 
nghiệp

Tọa độ VN 2000 Lượng nước 
thải (m3/ngày)X (m) Y (m)

1 CCN Hoài Hương 1603078 589576 439,6

2 CCN Mỹ An 1603700 585829 850,5

3 CCN Đệ Đức - Hoài Tân 1598489 581428 121,5

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nước cho các ngành năm 2020 (ĐVT: Triệu m3)

TT Tiểu vùng QH Tổng Sinh 
Hoạt

Trồng 
trọt

Chăn 
nuôi

Công 
nghiệp Thủy sản Y tế DV - DL Môi 

trường

1 Thượng Lại Giang 40,68 1,17 36,75 1,40 0,35 0,68 0,03 0,12 0,18

2 Hạ Lại Giang 65,45 3,27 54,77 1,76 1,69 3,05 0,09 0,33 0,49

Tổng 106,13 4,44 91,52 3,16 2,04 3,73 0,12 0,45 0,67
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Theo Báo cáo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh 
Bình Định đến năm 2035, dự báo khối lượng nước 
thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp trên địa bàn 
thị xã Hoài Nhơn năm 2035 là 7.232 m3/ngày. [9] 
Với lưu lượng nước thải tăng tuy nhiên các doanh 
nghiệp đều đã quan tâm đầu tư, vận hành các hệ 
thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn cùng sự 
tăng cường kiểm tra, quản lý của địa phương nên 
nước thải khi xả thải ra sông Lại Giang cũng không 
gây tác động nhiều đến môi trường nước.

Với nguồn thải y tế, theo kết quả thống kê, thu 
thập tài liệu cho thấy tại lưu vực có 02 đơn vị có 
phát sinh nước thải y tế xả thải vào sông Lại Giang 
là Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và Trạm y 
tế xã Hoài Hải với tổng lưu lượng nước thải là 260 
m3/ngày, chi tiết như trong Bảng 4.

Bảng 4. Danh mục cơ sở phát sinh nước thải y tế dẫn xả thải vào 
sông Lại Giang [7]

TT Cơ sở y tế
Tọa độ VN 2000 Lượng 

nước thải 
(m3/ngày)X (m) Y (m)

1
Bệnh viện Đa khoa Khu vực 
Bồng Sơn

1597057 582214 250

2 Trạm y tế xã Hoài Hải 1600427 592148 10

Bên cạnh đó, trên lưu vực sông Lại Giang có 
một số cơ sở hoạt động làng nghề với quy mô nhỏ 
lẻ. Theo kết quả khảo sát, tham vấn cho thấy ý 
thức trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ 
sở còn thấp, nhiều cở sở chưa đưa ra được các 
giải pháp cụ thể để giảm thiểu ô nhiễm, chưa đầu 
tư kinh phí để xây dựng hệ thống xử lý chất thải, 
nước thải trước khi xả thải. Trong đó, tại thị xã Hoài 
Nhơn, làng nghề chế biến tinh bột mì Hoài Hảo đã 
từng gây ô nhiễm nghiêm trọng, làm suy thoái môi 
trường cũng như nguồn nước trong khu vực [7]. 
Tuy nhiên trong những năm gần đây, địa phương 
đã tăng cường công tác quản lý để giảm thiểu ô 
nhiễm, bảo vệ môi trường.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy, chất lượng 

nước sông Lại Giang có sự thay đổi theo mùa, nồng 
độ các chất ô nhiễm vào mùa khô thường cao hơn 
so với mùa mưa. Do đặc tính của dòng chảy trên 
sông, vào mùa khô, lưu lượng dòng chảy thấp, khả 
năng tự làm sạch và pha loãng các chất ô nhiễm 

của dòng sông sẽ thấp hơn, nồng độ các chất ô 
nhiễm tăng. Còn vào mùa mưa, tác động của nước 
mưa sẽ giúp pha loãng và khuếch tán nồng độ các 
chất ô nhiễm đi nhanh và xa hơn về phía hạ lưu. 
Kết quả quan trắc cũng cho thấy nồng độ các chất 
ô nhiễm trên sông Lại Giang có xu hướng giảm dần 
trong những năm trở lại đây do các chính sách về 
quản lý môi trường của địa phương đã được thực 
hiện hiệu quả. Các cụm công nghiệp đã tuân thủ 
các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, xây 
dựng các hệ thống xử lý nước thải, lập hồ sơ ĐTM 
và báo cáo xả thải định kỳ nhằm kiểm soát ô nhiễm. 

Với hoạt động sản xuất làng nghề, theo thống 
kê tại làng nghề sản xuất bột mì Hoài Hảo, trung 
bình khi sản xuất 1 tấn nguyên liệu (củ khoai mì) 
sẽ thải ra môi trường khoảng 3,6 m3 nước thải sản 
xuất. Như vậy, với 145 hộ sản xuất bột mì tại địa 
phương, trung bình mỗi hộ sản xuất khoảng 5 tấn 
nguyên liệu bột mì thì tổng nước thải ra môi trường 
khoảng 2.610 m3 nước thải/ngày. Theo kết quả 
phân tích mẫu nước thải sau xử lý của 40 hộ sản 
xuất bột mì tại xã Hoài Hảo năm 2015 cho thấy một 
số chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần 
theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, như: 
BOD5 vượt từ 8 ÷ 200 lần; COD vượt từ 4 ÷ 150 
lần; Amoni vượt từ 12 ÷ 90 lần; Xi-a-nua (CN-) vượt 
từ 12 ÷ 50 lần. Do vậy, với thực trạng ô nhiễm cao 
tại làng nghề, để kiểm soát ô nhiễm, UBND tỉnh 
Bình Định và UBND thị xã Hoài Nhơn đã chỉ đạo 
một số hộ kinh doanh chuyển đổi ngành nghề, hạn 
chế hoạt động trong khu dân cư, di chuyển cơ sở 
vào các CCN, đầu tư thực hiện các công nghệ xử 
lý môi trường để kiểm soát, hạn chế ô nhiễm nên 
những năm gần đây các tác động đến môi trường 
nói chung và chất lượng nước sông Lại Giang nói 
riêng đã đảm bảo.

Đối với nước thải sinh hoạt, các hệ thống  thoát 
nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh đa số được đầu 
tư xây dựng qua nhiều thời kỳ khác nhau nên thiếu 
sự đồng bộ. Hệ thống thoát nước và xử lý nước 
thải chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu của quá trình 
đô thị hóa. Nước thải tại các đô thị trên lưu vực 
sông Lại Giang hiện nay chưa được xử lý hoặc chỉ 
xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, sau đó theo các tuyến 
cống và xả trực tiếp ra môi trường. Theo khảo sát, 
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thu thập cho thấy, chỉ có thành phố Quy Nhơn 
được đầu tư xây dựng 02 nhà máy xử lý nước thải 
tập trung đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường 
với tổng công suất thiết kế là 16.350 m3/ngày.đêm 
là Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình và Nhà máy 
xử lý nước thải với tỷ lệ nước thải được thu gom và 
xử lý đạt quy chuẩn của tỉnh Bình Định năm 2022 
chỉ đạt khoảng 22,7%. Tỷ lệ đấu nối nước thải hộ 
gia đình vào mạng lưới thoát nước còn thấp, tại 
thành phố Quy Nhơn mới chỉ đạt 51,69%. [5] Với 
các khu vực dân cư trên lưu vực sông Lại Giang và 
tại thị xã Hoài Nhơn, hầu hết nước thải sinh hoạt 
được xả thải ra lưu vực sông Lại Giang gây tác 
động đến chất lượng môi trường nước. Do đó, cần 
thiết phải có sự quan tâm cùng sự quyết tâm thực 
hiện của các cấp chính quyền trong việc đầu tư các 
dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị để kiểm 
soát ô nhiễm.

Theo thống kê, lượng chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn ước tính 
khoảng 131,84 tấn/ngày, trong đó tổng lượng 
CTR được thu gom, xử lý là 83,2 tấn/ngày, chiếm 
63,11% tổng lượng rác phát sinh. Khu vực đô thị 
có tỷ lệ thu gom rác thải đạt 65,79%. [6] Hiện nay, 
tại khu vực thị xã Hoài Nhơn có bãi chôn lấp Thiết 
Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn hoạt động song cũng 
đã gần đầy. Địa phương đã nâng thêm bờ bao để 
tiếp tục sử dụng và dự kiến tiếp nhận CTR đến hết 
tháng 6/2023. Do đó, việc cần thiết phải đầu tư mở 
rộng bãi chôn lấp để đảm bảo xử lý triệt để CTR, 
tránh phát sinh rác tại các bờ sông, các điểm tập 
kết rác tự phát gây ảnh hưởng đến chất lượng môi 
trường nước khu vực. Ngoài ra, theo kết quả khảo 
sát năm 2021 cho thấy tình trạng xác súc vật chết 
và rác thải trôi nổi trên sông Lại Giang thuộc khu 
phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức giáp ranh 
với địa phận huyện Hoài Ân. Khi mực nước sông 
lớn chảy về cuối nguồn thì toàn bộ các bao chứa 
xác súc vật và rác thải trôi về phía sông Lại Giang 
thuộc địa phận thị xã Hoài Nhơn gây ô nhiễm môi 
trường. Do đó cần kiểm soát hoạt động xả chất thải 
rắn để hạn chế ô nhiễm môi trường nước sông Lại 
Giang. 

Bên cạnh đó, là địa phương ven biển, tỉnh Bình 
Định cũng đang chịu các tác động của biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng. Hiện tượng xâm nhập mặn 

đã gây nhiễm mặn cho vùng cửa sông ven biển, 
đất màu dọc hai bên bờ sông, đồng thời làm nhiễm 
mặn toàn bộ nguồn nước dưới đất của xã Hoài Hải 
và một phần xã Hoài Mỹ. Do vậy, tỉnh Bình Định đã 
triển khai xây dựng đập ngăn mặn Lại Giang với 
10 cửa xả lũ góp phần ngăn mặn và giữ ngọt tạo 
nguồn cấp nước tưới ổn định để bảo vệ cho 900 
ha đất nông nghiệp, 155 ha nuôi trồng thủy sản ở 
hạ lưu, góp phần tạo nguồn cấp nước cho sản xuất 
nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho 47.000 
người dân ở các phường: Bồng Sơn, Hoài Xuân, 
Hoài Hương, Hoài Đức và 2 xã Hoài Mỹ, Hoài Hải.

Từ những nhận định, đánh giá về chất lượng 
môi trường nước sông Lại Giang theo không gian 
và thời gian cùng hiện trạng khai thác, sử dụng 
nước và xả thải trên lưu vực, địa phương cần có 
các giải pháp kiểm soát, xử lý tại nguồn để đảm 
bảo chất lượng nước sông, phục vụ cấp nước, 
phát triển bền vững:

- Quản lý hiệu quả các nguồn xả thải vào sông 
Lại Giang. Theo kết quả đánh giá chất lượng nước 
lưu vực sông Lại Giang cho thấy hiện nay tại các 
điểm tập trung đông dân cư, các cụm công nghiệp, 
các hoạt động sản xuất nông nghiệp, làng nghề, 
các khu vực nuôi trồng thủy sản... có nồng độ ô 
nhiễm các chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng cao hơn 
tại các khu vực khác. Theo khảo sát, các nguồn 
xả thải tập trung chủ yếu tại khu vực thị xã Hoài 
Nhơn cùng với nhiều bãi rác ven sông, cửa biển 
chưa được thiết kế phù hợp, chưa có hệ thống thu 
gom xử lý nước rỉ rác cũng là nguồn bổ sung đáng 
kể các chất ô nhiễm cho nước sông… Bên cạnh 
đó, do ý thức của người dân chưa cao dẫn đến 
vẫn còn hiện tượng xả rác ra sông cần được thu 
gom, quản lý. Như vậy, để thực hiện kiểm soát các 
nguồn thải gây ô nhiễm, có thể tiến hành một số 
giải pháp sau:

+ Thực hiện biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 
dân cư, trước mắt khuyến khích các hộ gia đình 
thực hiện xử lý sơ bộ toàn bộ lượng nước thải sinh 
hoạt các hộ gia đình bằng bể tự hoại tại khu vực 
thị xã Hoài Nhơn. Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra và có biện pháp xử lý triệt để đối với cơ 
sở sản xuất gây ô nhiễm nhằm hạn chế tình trạng 
ô nhiễm tại khu vực và giảm các tác động tới môi 
trường nước; 
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+ Xây dựng và tổ chức mạng lưới thu gom rác 
thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung, đô thị, 
thị xã Hoài Nhơn... từ đó mở rộng mạng lưới thu 
gom rác thải sinh hoạt trên toàn hệ thống sông. 
Tăng cường, nâng cao năng lực quản lý và xử lí 
chất rắn, khuyến khích các phương pháp tái chế, 
tái sử dụng chất thải, triển khai các biện pháp 
chôn lấp rác hợp vệ sinh, hạn chế xả rác thải ra 
sông, biển. Thí điểm thực hiện phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn và thực hiện công tác thu 
gom, vận chuyển, xử lý theo phân loại bắt đầu từ 
01/03/2023. Phấn đấu thực hiện theo Văn bản số 
20/UBND-TH ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh về 
việc thông báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2023 đối với các huyện, thị xã, thành phố 
với chỉ tiêu thu gom chất thải rắn đô thị trên địa 
bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2023 đạt 72%. Mở rộng 
xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn tại khu phố 
Thiết Đính Nam, phường Bồng Sơn với công nghệ 
hiện đại, đảm bảo xử lý rác thải với công suất 500 
tấn/ngày với tỷ lệ chôn lấp chất thải sau xử lý đạt 
dưới 30% nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường theo 
chủ trương quy hoạch vùng của tỉnh Bình Định đến 
năm 2035. Phối hợp với Ban quản lý Cảng cá thị xã 
Hoài Nhơn thu gom rác tại những vị trí tập kết rác 
thải tự phát, các điểm nóng về đổ rác bừa bãi tại 
địa phương với tần suất tối thiểu 1 lần/tuần;

+ Quản lý tổng hợp trong khai thác, sử dụng 
nước để vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội vừa 
đáp nhu cầu sử dụng nước cho địa phương. Đánh 
giá tiềm năng khai thác, phát triển khoa học công 
nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử 
dụng nước. Với thực tiễn hiện nay, trữ lượng nước 
sông Lại Giang có thể khai thác đáp ứng nhu cầu 
sử dụng nước tại địa phương. Tuy nhiên do tác 
động của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài vào 
mùa khô làm suy giảm trữ lượng nước mặt. Do đó, 
căn cứ trên nhu cầu sử dụng nước tính toán dự 
báo, địa phương cần có định hướng khai thác sử 
dụng và bảo vệ nguồn nước phù hợp để đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Nâng cao năng lực quản lý môi trường, tăng 
cường phối hợp giữa Cơ quan quản lý môi trường 
của tỉnh Bình Định với các ngành liên quan đến bảo 
vệ môi trường như: Sở Y tế, Sở Nông Nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, Sở Công nghiệp,… Thường 

xuyên kiểm tra, giám sát sự tuân thủ các quy định 
bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, các 
cụm công nghiệp,... và xử lí các vấn đề môi trường 
nước phát sinh trên địa bàn tỉnh. Áp dụng các công 
cụ kinh tế trong quản lí môi trường nước, triển khai 
thực hiện tốt việc thu phí về thu gom, xử lý nước 
thải đô thị, công nghiệp; 

- Đẩy mạnh sự tham gia của cả cộng đồng 
trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và 
tài nguyên nước nói riêng, trước hết là các doanh 
nghiệp và tư nhân có sử dụng tài nguyên nước đặc 
biệt với khối lượng lớn như tại cụm công nghiệp 
Mỹ An, Hoài Hương. Khuyến khích các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân tham gia dịch vụ quản lý 
môi trường và phát triển các công nghệ thân thiện 
môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo 
vệ môi trường, hạn chế xả rác thải ở khu vực ven 
sông, xây dựng nếp sống thân thiện với môi trường 
hướng tới phát triển bền vững.

4. KẾT LUẬN
➢ Sông Lại Giang là con sông lớn của tỉnh Bình 

Định được khai thác phục vụ cho hoạt động trồng 
trọt, sinh hoạt và nuôi trồng thuỷ sản với tổng lượng 
nước sử dụng cho các nhu cầu ước tính cho toàn 
tỉnh đến năm 2025 là 108,51 triệu m3. Chất lượng 
nước sông Lại Giang biến đổi theo mùa với nồng 
độ các chất vào mùa khô thường cao hơn mùa 
mưa. Chất lượng nước tốt, chủ yếu chỉ bị ô nhiễm 
một số chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng. Chất lượng 
nước sông có sự cải thiện trong những năm trở lại 
đây do các chính sách trong quản lý xả thải, kiểm 
soát vận hành các công nghệ xử lý nước thải của 
các cơ sở có phát sinh nước thải, cùng sự tuân thủ 
trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý các điểm ô 
gây nhiễm môi trường của địa phương; 

➢ Sông Lại Giang cũng là nguồn tiếp nhận xả 
thải của nhiều hoạt động sản xuất, sinh hoạt tại địa 
phương trong đó chịu tác động chủ yếu từ nguồn 
nước thải sinh hoạt của đô thị Hoài Nhơn và hoạt 
động xả thải chất thải rắn sinh hoạt. Từ đó, nghiên 
cứu đã đề xuất một số giải pháp quản lý tổng thể 
trong khai thác sử dụng nước và hoạt động xả thải 
để đảm bảo chất lượng và trữ lượng tài nguyên 
nước sông Lại Giang phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội dài hạn và bền vững cho tỉnh Bình Định ❏
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ASSESSMENT OF THE STATUS OF WATER QUALITY IN LAI GIANG RIVER, 
BINH DINH PROVINCE AND PROPOSED SOLUTIONS FOR MANAGEMENT 

Tran Thi Thanh Thuy, Ho Van Hiep 

ABSTRACT
Lai Giang River is the second largest river in Binh Dinh province, formed from the merger of the An 

Lao River and Kim Son River. The river provides water for production and daily life activities in this basin. 
Besides, the river also receives domestic wastewater from local people. By using the collection method, 
synthesizing documents, field survey, community consultation, sampling, and analyzing environmental 
quality, the research results showed that the surface water in Lai Giang river is polluted with organic 
substances such as BOD5, COD and total suspended solids, in which the concentrations of pollutants at 
upstream has higher than in the estuary areas because of the people activities, agricultural, and industry... 
The concentration of pollutants changed belong to the season and decreased in recent years. The research 
results also assess the status of exploitation and using surface water with the total water for use estimated 
as 108.51 million m3 in 2025 and the largest for cultivation activity. The study has summarized the status 
of the wastewater sources discharged into the Lai Giang river basin, mainly the domestic wastewater from 
the Hoai Nhon urban area and wastewater from industrial clusters. The study has proposed the overall 
management solutions in exploitation, using water and discharge activities to ensure the sustainability of 
the Lai Giang river for the economic development of Binh Dinh province. 

Keywords: river water, river water quality, river water management, Lai Giang River, Binh Dinh 
province.
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